
               Quận 7, ngày  04 tháng 10 năm 2019

LĐTT LĐXS
Thành 

phố

Bộ 

GDĐT 

(hoặc 

Thủ 

tướng)

Thành 

phố

Chính 

phủ
Hạng I Hạng II Hạng III

Trường Tiểu học Phù Đổng x x x

 II. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN:

Cơ sở
Thành 

phố

Toàn 

quốc

Thành 

phố

Bộ 

GDĐT 

1 Ông Phan Thanh Phong Hiệu trưởng x x

Chỉ đạo ứng dụng CNTT đối 

với đội ngũ tại trường TH 

Phù Đổng.

2 Bà Bùi Thị Thúy Chiều P.Hiệu trưởng x x x

GPQL Nâng cao chất lượng 

ra đề KTĐK theo TT 22 cho 

GV trường THPĐ

Đăng ký đề tài sáng kiến

(ghi rõ sáng kiến là giải pháp 

quản lý hoặc giải pháp kỹ 

thuật hoặc giải pháp tác 

nghiệp hoặc giải pháp ứng 

dụng tiến bộ kỹ thuật)

Tập thể 

Chức vụ TT Họ và tên

Lưu ý: Đánh dấu (X) vào danh hiệu đăng ký. Ở cột Bằng khen Bằng khen của Bộ GDĐT ghi "Bộ GDĐT", Bằng khen của 

Thủ tướng ghi "TT"

Huy 

hiệu 

TP

Chiến sĩ thi đua

Đăng ký thi đua cá nhân

Bằng khen 
Huân 

Chương 

(ghi rõ 

hạng I,II,

III)

LĐTT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Huân chương

Đăng ký thi đua tập thể

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA

NĂM HỌC 2019 - 2020

Bằng khen 

TT Tên đơn vị

 I. ĐỐI VỚI TẬP THỂ: 

Cờ thi đua



Cơ sở
Thành 

phố

Toàn 

quốc

Thành 

phố

Bộ 

GDĐT 

Đăng ký đề tài sáng kiến

(ghi rõ sáng kiến là giải pháp 

quản lý hoặc giải pháp kỹ 

thuật hoặc giải pháp tác 

nghiệp hoặc giải pháp ứng 

dụng tiến bộ kỹ thuật)

Chức vụ TT Họ và tên Huy 

hiệu 

TP

Chiến sĩ thi đua

Đăng ký thi đua cá nhân

Bằng khen 
Huân 

Chương 

(ghi rõ 

hạng I,II,

III)

LĐTT

3 Bà Lê Oanh Ngọc Trinh Giáo viên x x

Một số giải pháp về nâng cao 

hiệu quả công tác chủ nhiệm 

lớp 1 tại Trường Tiểu học 

Phù Đổng. (Giải pháp tác 

4 Bà Trịnh Thị Lý Giáo viên x x
Một số biện pháp rèn nề nếp 

cho học sinh lớp 1

5 Bà Cái Mỹ Trân Châu Giáo viên x x
Một số biện pháp tích cực 

trong công tác chủ nhiệm lớp

6 Bà Ngô Thị Bích Nga Giáo viên - TT x x

Một số biện pháp rèn đọc cho 

học sinh lớp 1 tại trường tiểu 

học Phù đổng.

7 Bà Nguyễn Thị Thu Hồng Giáo viên x

8 Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt Giáo viên x

9 Bà Ngô Thị Ngọc Trân Giáo viên x

10 Bà Trầm Thị Kim Anh Giáo viên - TT x

11 Bà Đỗ Thị Hòa Giáo viên x

12 Bà Nguyễn Thị Thu Thảo Giáo viên - TT x

13 Ông Cao Văn Bảy Giáo viên x

14 Bà Lê Thị Thúy Hằng Giáo viên x



Cơ sở
Thành 

phố

Toàn 

quốc

Thành 

phố

Bộ 

GDĐT 

Đăng ký đề tài sáng kiến

(ghi rõ sáng kiến là giải pháp 

quản lý hoặc giải pháp kỹ 

thuật hoặc giải pháp tác 

nghiệp hoặc giải pháp ứng 

dụng tiến bộ kỹ thuật)

Chức vụ TT Họ và tên Huy 

hiệu 

TP

Chiến sĩ thi đua

Đăng ký thi đua cá nhân

Bằng khen 
Huân 

Chương 

(ghi rõ 

hạng I,II,

III)

LĐTT

15 Ông Lưu Hoàng Phong Giáo viên x

16 Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngân Giáo viên x

17 Bà Bùi Tú Uyên Giáo viên - TT x

18 Bà Tô Kim Hoàn Giáo viên x

19 Bà Nguyễn Thị Bích Quyên Giáo viên x

20 Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu Giáo viên x x

Dạy học tích hợp kĩ năng 

sống trong môn Đạo đức ở 

lớp 5

21 Bà Lê Thị Thu Vân Giáo viên - TT x x

Một số biện pháp nâng cao 

chất lượng công tác chủ 

nhiệm lớp 5.3 năm học 2019-

2020

22 Bà Cao Thị Nga Giáo viên x x

Một số biện pháp nâng cao 

chất lượng công tác chủ 

nhiệm lớp 5.4 năm học 2019-

2020

23 Bà Phan Thị Trà My Giáo viên - TT x x

Một số biện pháp nhằm phát 

huy tính tích cực của học sinh 

trong môn Tiếng Anh năm 

học 2019-2020

24 Bà Hồ Hồng Cẩm Giáo viên x

25 Bà Nguyễn Thụy Như Quỳnh Giáo viên x



Cơ sở
Thành 

phố

Toàn 

quốc

Thành 

phố

Bộ 

GDĐT 

Đăng ký đề tài sáng kiến

(ghi rõ sáng kiến là giải pháp 

quản lý hoặc giải pháp kỹ 

thuật hoặc giải pháp tác 

nghiệp hoặc giải pháp ứng 

dụng tiến bộ kỹ thuật)

Chức vụ TT Họ và tên Huy 

hiệu 

TP

Chiến sĩ thi đua

Đăng ký thi đua cá nhân

Bằng khen 
Huân 

Chương 

(ghi rõ 

hạng I,II,

III)

LĐTT

26 Bà Phạm Thị Duyên Quỳnh Giáo viên x

27 Bà Nguyễn Thanh Thủy Giáo viên x

28 Bà Ngô Thị Thanh Vân Giáo viên x

29 Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên - PTT x x

Một số biện pháp đưa dân ca 

vào giảng dạy trong trường 

TH

30 Bà Lợi Nguyệt Hoa Giáo viên x

31 Bà Trịnh Thị Dung Giáo viên x

32 Ông Lê Hoài Bảo Giáo viên x

33 Ông Ngô Văn Tòng Nhân viên x

34 Bà Đỗ Thị Ngọc Mai Nhân viên x

35 Bà Phan Thị Tố Loan Nhân viên x

36 Bà Võ Thị Hồng Thúy Nhân viên x

37 Bà Lê Thị Tuyết Nhân viên x

38 Ông Nguyễn Văn Nam Nhân viên x

39 Ông Bùi Văn Đức Nhân viên x



Cơ sở
Thành 

phố

Toàn 

quốc

Thành 

phố

Bộ 

GDĐT 

Đăng ký đề tài sáng kiến

(ghi rõ sáng kiến là giải pháp 

quản lý hoặc giải pháp kỹ 

thuật hoặc giải pháp tác 

nghiệp hoặc giải pháp ứng 

dụng tiến bộ kỹ thuật)

Chức vụ TT Họ và tên Huy 

hiệu 

TP

Chiến sĩ thi đua

Đăng ký thi đua cá nhân

Bằng khen 
Huân 

Chương 

(ghi rõ 

hạng I,II,

III)

LĐTT

Phan Thanh Phong

Lưu ý: Đánh dấu (X) vào danh hiệu đăng ký. Ở cột Bằng khen: Bằng khen của Bộ GDĐT ghi "Bộ GDĐT", Bằng khen của Thủ tướng ghi "TT"

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Đã ký và đóng dấu)


